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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 14/08/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BVB 0 0 6 66.600 6 66.600
2 DDV 0 0 33.700 406.400.000 33.700 406.400.000
3 HOT 0 0 10 198.600 10 198.600
4 LCM 0 0 30 114.000 30 114.000
5 NAB 123.300 1.634.440.000 0 0 123.300 1.634.440.000
6 PXI 0 0 10 38.000 10 38.000
7 QNS 200.900 9.706.880.000 0 0 200.900 9.706.880.000
8 SCJ 0 0 18 82.200 18 82.200
9 SD2 0 0 20 96.900 20 96.900

10 SD4 0 0 33 95.700 33 95.700
11 SDD 0 0 14 39.200 14 39.200
12 TV1 0 0 9 117.400 9 117.400
13 UDC 0 0 20 106.000 20 106.000
14 VHG 0 0 15 54.000 15 54.000
15 VLC 0 0 7 120.400 7 120.400
16 VTD 0 0 188.200 2.118.490.000 188.200 2.118.490.000

Tổng 324.200 11.341.320.000 222.092 2.526.019.000 546.292 13.867.339.000


